
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Số: 1541/QĐ-CĐKTCN 

 

Khánh Hòa, ngày 25  tháng 7 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả xếp loại rèn luyện của học sinh, sinh viên 

Học kỳ II năm học 2023-2024  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-CĐKTCN ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-CĐKTCN ngày 14 tháng 12 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế 

công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-CĐKT ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy trình bảo 

đảm chất lượng Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện; khen thưởng; kỷ 

luật, cho thôi học học sinh, sinh viên ngày 25 tháng 7 năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xếp loại rèn luyện HKII năm học 2023-2024 của 90 

lớp với tổng số 2043 HSSV, cụ thể như sau: 
   

STT Hệ đào tạo Tổng số 
Kết quả xếp loại rèn luyện 

Xuất sắc Tốt Khá TB Yếu 

1 Cao đẳng K15 183 2 49 123 7 2 

2 Cao đẳng K16 299 2 178 105 14 0 

3 Cao đẳng K17 586 3 264 260 51 8 

4 Trung cấp K16 512 1 255 206 45 5 

5 Trung cấp K17 463 1 119 248 83 12 

 Tổng cộng 2043 9 865 942 200 27 

 Tỷ lệ  0,4% 42,3% 46,1% 9,8% 1,3% 

 

(Có bảng tổng hợp kết quả rèn luyện các lớp kèm theo) 
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Điều 2. Kết quả xếp loại rèn luyện học sinh, sinh viên được sử dụng để xét, cấp 

học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng và các chế độ khác liên quan đến quyền 

lợi của học sinh, sinh viên theo qui định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trưởng các đơn vị liên 

quan, nhà giáo chủ nhiệm và học sinh, sinh viên có tên ở các lớp tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG    

Nơi nhận:                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Khoa, NGCN;   

- Cổng TTHSSV; 
- Lưu: VT, CTHSSV.   

                                                                  

 

ThS. Văn Đình Thanh 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 

 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN HSSV 

HKII NĂM HỌC 2023-2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1541/QĐ- CĐKTCN ngày 25 tháng 7 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

  

STT LỚP 
Tổng 

số 

Kết quả xếp loại rèn luyện 

Xuất sắc Tốt Khá TB Yếu 

I Hệ Cao đẳng K15      

1 CĐ-ĐĐT15 11  5 1 5  

2 CĐ-ĐCN15 21  3 17 1  

3 CĐ-ĐDD15 6   6   

4 CĐ-KTML15A 24 1 15 8   

5 CĐ-KTML15B 17  1 16   

6 CĐ-CNOT15A 33 1 3 29   

7 CĐ-CNOT15B 27  4 23   

8 CĐ-CNOT15C 29  15 14   

9 CĐ-CGKL15 15  3 9 1 2 

 Tổng cộng 183 2 49 123 7 2 

II. Hệ Cao đẳng K16      

1 CĐ-CNOT16A 33  28 4 1  

2 CĐ-CNOT16B 30  13 17   

3 CĐ-CNOT16C 33  25 8   

4 CĐ-CGKL16 12  10 2   

5 CĐ-KTXD16 14  7 5 2  

6 CĐ-ĐCN16A 17  3 9 5  

7 CĐ-ĐCN16B 19  15 4   

8 CĐ-ĐĐT16 14 1 4 4 5  

9 CĐ-CNTT16A 30  19 11   

10 CĐ-CNTT16B 27 1 16 9 1  

11 CĐ-KTML16A 19  7 12   

12 CĐ-KTML16B 17  12 5   

13 CĐ-QTKS16 13  6 7   

14 CĐ-CBMA16 8  6 2   
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STT LỚP 
Tổng 

số 

Kết quả xếp loại rèn luyện 

Xuất sắc Tốt Khá TB Yếu 

15 CĐ-KTDN16 13  7 6   

 Tổng cộng 299 2 178 105 14 0 

III. Hệ Cao đẳng K17      

1 CĐ-QTKS17 14  12 2   

2 CĐ-CBMA17 22  5 16 1  

3 CĐ-KTDN17 5  4 1   

4 CĐ-CBTP17 16 1 4 9 2  

5 CĐ-CGKL17 10 1 6 2  1 

6 CĐ-CNOT17A 37  8 23 6  

7 CĐ-CNOT17B 40  4 27 9  

8 CĐ-CNOT17C 33  6 23 4  

9 CĐ-KTXD17 9  4 4 1  

10 CĐ-ĐCN17A 32  17 14  1 

11 CĐ-ĐCN17B 29  11 16 2  

12 CĐ-CNTT17A 30 1 8 21   

13 CĐ-CNTT17B 25  4 16 5  

14 CĐ-KTML17A 21  11 9  1 

15 CĐ-KTML17B 26  14 10 2  

16 CĐ-ĐĐT17 20  12 7 1  

17 CĐLT-CBMA17 15  13  2  

18 CĐLT-QTKS17 38  36 2   

19 CĐLT-HDDL17 13  6 6 1  

20 CĐLT-KTDN17 4  4    

21 CĐLT-ĐCN17 27  14 10 1 2 

22 CĐLT-CNTT17 34  6 25 1 2 

23 CĐLT-KTML17 29  17 5 7  

24 CĐLT-ĐĐT17 3  3    

25 CĐLT-CNOT17 41  24 11 6  

26 CĐLT-KTXD17 11  9 1  1 

27 CĐLT-CGKL17 2  2    

 Tổng cộng 586 3 264 260 51 8 

IV. Hệ Trung cấp K16      

1 TC-CNOT16A 35  21 14   

2 TC-CNOT16B 33  8 17 8  
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STT LỚP 
Tổng 

số 

Kết quả xếp loại rèn luyện 

Xuất sắc Tốt Khá TB Yếu 

3 TC-CNOT16C 37  6 23 5 3 

4 TC-CGKL16 4  4    

5 TC-CBTP16 13  13    

6 TC-ĐCN16 32  14 13 3 2 

7 TC-SCMT16 13  4 6 3  

8 TC-ĐĐT16 15 1 3 8 3  

9 TC-KTML16 31  10 15 6  

10 TC-CNTT16A 31  24 7   

11 TC-CNTT16B 32  13 13 6  

12 TC-QTKS16A 32  16 16   

13 TC-QTKS16B 36  11 18 7  

14 TC-CBMA16A 30  27 3   

15 TC-CBMA16B 28  28    

16 TC-CBMA16C 30  8 22   

17 TC-CBMA16D 36  17 15 4  

18 TC-KTDN16 12  10 2   

19 TC-NVNH16 18  9 9   

20 TC-HDDL16 14  9 5   

 Tổng cộng 512 1 255 206 45 5 

V Hệ Trung cấp K17      

1 TC-CBMA17A 35  7 20 8  

2 TC-CBMA17B 29  7 16 6  

3 TC-CBMA17C 38  3 21 7 7 

4 TC-HDDL17 23  15 8   

5 TC-NVNH17 29  13 10 6  

6 TC-KTDN17 7  3 4   

7 TC-QTKS17A 25  4 9 10 2 

8 TC-QTKS17B 27  16 7 2 2 

9 TC-ĐCN17 26  15 8 3  

10 TC-CNTT17A 24  5 15 4  

11 TC-CNTT17B 30  4 22 4  

12 TC-KTML17A 20  7 7 6  

13 TC-KTML17B 8  1 5 2  
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STT LỚP 
Tổng 

số 

Kết quả xếp loại rèn luyện 

Xuất sắc Tốt Khá TB Yếu 

14 TC-ĐĐT17 14  4 4 6  

15 TC-CBTP17 15 1 2 12   

16 TC-CGKL17 7  2 4  1 

17 TC-CNOT17A 34  3 20 11  

18 TC-CNOT17B 37  5 29 3  

19 TC-CNOT17C 35  3 27 5  

 Tổng cộng 463 1 119 248 83 12 

(I)+(II)+(III)+(IV)+(V) 2043 9 865 942 200 27 

Tỉ lệ  0,4% 42,3% 46,1% 9,8% 1,3% 
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